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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ ĐỊNH 
Quy định về quán lý cửa khẩu biên giói đất liền

Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ 
quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, có hiệu lực thi hành kế từ ngày 15 
tháng 01 năm 2015, được sửa đổi, bổ sung bởi:

1. Nghị định số 34/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2023 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 
tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khấu biên giới đất 
liền, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2023ề

2. Nghị định số 299/2025/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bố sung một số điều các Nghị định của Chính phủ về biên phòng, 
biên giới quốc gia, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2025.

Cần cứ Luật To chức Chính phủ ngày 25 thảng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Biền giới quốc gia ngày 17 tháng 6 năm 2003;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về quản ỉỷ cửa khấn biên giới 
đất liền1.

1 Nghị định số 34/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày
21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, có hiệu lực thi hành kể 
từ ngày 31 tháng 7 năm 2023, có căn cứ ban hành như sau:

“Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật To chức chính quyển địa phưomg ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đối, bo sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật To chức chính qtỉyển địa 

phương ngày 22 thảng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Biên giới quốc gia ngày 17 tháng 6 năm 2003;
Căn cứ Luật Biên phòng Việt Nam ngày 11 thảng 11 rtăm 2020;
Căn cứ Luật Xuất ccmh, nhập cảnh của công dân Việt Nam ngày 22 tháng ỉ J năm 2019;
Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quả cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 

năm 2014; Luật sửa đoi, bô sung một so điều cùa Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước 
ngoài tại Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn á r  Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Theo để nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

Chính phù ban hành Nghị định sửa đoi, bo sung một so điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 2 ì 
tháng I I  năm 2014 của Chỉnh phủ quy định về quản lý cửa khấu biên giới đất liền
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ChưongI 
QUY ĐỊNH CHƯNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định:

1. Hoạt động kiếm tra, kiểm soát, giám sát của các cơ quan quản lý nhà 
nước chuyên ngành tại cửa khẩu, lối mở biên giới đất liền.

2. Hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh đối với người; xuất cảnh, nhập cảnh, 
quá cảnh, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập đối với phương tiện (sau đây gọi 
tắt là xuất cảnh, nhập cảnh); xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất 
tái nhập, quá cảnh, chuyển khẩu đối với hàng hóa, vật phẩm (sau đây gọi tắt là 
xuất khẩu, nhập khẩu) qua cửa khẩu, lối mở biên giới đất liền (sau đây gọi 
chung là xuất, nhập qua cửa khẩu).

3. Khu vực cửa khấu; ra, vào, lưu trú, tạm trú, hoạt động trong khu vực 
cửa khẩu; điều kiện, thẩm quyền, thời gian hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt 
động qua lại biên giới tại cửa khẩu, lối mở biên giới đất liền.

4. Mở, nâng cấp, quy hoạch, xây dụng phát triển hệ thống cửa khấu biên giới đất liền.

5. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý 
cửa khẩu, lối mở biên giới đất liền.

Điều 2. Đối tưọng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài xuất, nhập qua cửa khẩu; ra, 
vào, lưu trú, hoạt động trong khu vực cửa khẩu, lối mở biên giới đất liền.

2. Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành và các cơ quan quản lý nhà nước 
liên quan đối với các hoạt động xuất, nhập qua cửa khẩu, lối mở biên giới đất liềnẽ

3. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền mở, nâng cấp, hạn chế, tạm 
dừng các hoạt động qua lại cửa khẩu, lối mở biên giới đất liền và quy hoạch, xây 
dựng phát triển hệ thống cửa khẩu biên giới đất liềnỆ

Nghị định số 299/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định của Chính phủ về biên 
phòng, biên giới quốc gia, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2025, có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15;
Căn cứ Nghị quyết số 190/2025/QHÌ5 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của
Quốc hội quy định về xử  lý một số vẩn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết sổ 76/2025/UBTVQH ngày 14 tháng 4 năm 2025 cùa ủy  ban Thường vụ Quốc hội về 

việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đôi, bô sung một sô điêu các Nghị định của Chính phủ vê biên phòng, 

biên giới quốc gia.
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Điều 3. Giải thích thuật ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Quốc môn là cổng quốc gia, được xây dựng tại cửa khẩu, mang đặc 
trưng văn hóa Việt Nam, thế hiện độc lập dân tộc và là biếu tượng tình hữu nghị, 
đoàn kết với nước láng giềngế

2ẽ2 Cửa khẩu biên giới đất liền (sau đây gọi tắt là cửa khấu biên giới hoặc 
cửa khẩu) là nơi thực hiện việc xuất cảnh, nhập cảnh, xuất khẩu, nhập khấu và 
qua lại biên giới quốc gia trên đất liềnệ Một cửa khẩu biên giới có thể bao gồm 
một hoặc nhiều loại tính chất hoạt động: Cửa khẩu đường bộ, cửa khẩu đường 
sắt và cửa khẩu đường thủy nội địa.

3ề3 Cửa khấu đường thủy nội địa (cửa khấu đường thủy/cửa khấu đường 
sông) là cửa khẩu biên giới được mở trên các tuyến đường thủy đi qua đường 
biên giới quốc gia trên đất liền.

4. Khu vực cửa khẩu biên giới đất liền (sau đây gọi tắt là khu vực cửa khẩu) 
là khu vực được xác định, có một phần địa giới hành chính trùng với đường biên 
giới quốc gia trên đất liền, trong đó bao gồm các khu chức năng để đảm bảo cho 
các hoạt động quản lý nhà nước và hoạt động dịch vụ, thương mại tại cửa khấu.

5. Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khấu là các cơ quan 
thực hiện chức năng, nhiệm vụ làm thủ tục, kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối với 
người, phương tiện, hàng hóa, vật phẩm xuất, nhập qua cửa khẩu; bao gồm: 
Biên phòng; Hải quan; Kiểm dịch (y tế, động vật, thực vật).

6ế Nước láng giềng là nước có chung đường biên giới trên đất liền với 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm các nước: Cộng hòa nhân 
dân Trung Hoa, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Vương quốc Cămpuchia.

7ế4 Cư dân biên giới hai bên là công dân Việt Nam và công dân nước láng 
giềng có nơi thường trú tại xã, phường (hoặc khu vực địa giới hành chính tương 
đương) có một phần địa giới hành chính trùng hợp với đường biên giới quốc gia 
trên đất liền.

2 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 của Nghị định số 34/2023/NĐ-CP sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 cùa Chính phủ quy định 
về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2023.

3 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 cùa Nghị định số 34/2023/NĐ-CP sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định 
về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2023.

4 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 2 của Nghị định số 299/2025/NĐ-CP sửa đổi, 
bổ sung một số điều các Nghị định của Chính phủ vê biên phòng, biên giới quôc gia, có hiệu lực thi hành kê từ 
ngày 17 tháng 11 năm 2025.
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8. Hàng hóa của cư dân biên giới là hàng hóa được sản xuất ở nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc nước láng giềng do cư dân biên giới mua, 
bán, trao đổi ở khu vực biên giới hai bên để phục vụ các nhu cầu sinh hoạt, sản 
xuất của cư dân biên giớiẵ

9. Vật phấm là các sản phẩm vật chất được xuất, nhập qua cửa khẩu biên 
giới không mang mục đích thương mại, bao gồm:

a) Vật phẩm y tế là thi thể, hài cốt, tro cốt, sản phẩm sinh học, mẫu vi sinh 
y học, mô, bộ phận cơ thể;

b) Vật phẩm văn hóa, nghệ thuật, vật chứa đựng nội dung văn hóa, nghệ thuật;

c) Vật phẩm là kim khí, đá quý, đồ trang sức;

d) Vật phẩm là mẫu vật khoáng sản, động vật, thực vật phục vụ hoạt động 
nghiên cứu, sưu tầm, triến lãm;

đ) Vật phẩm thuộc hành lý, vật dụng cá nhân của hành khách xuất, nhập 
qua cửa khấu biên giới;

e) Các sản phẩm vật chất khác là vật phẩm theo quy định của văn bản 
pháp luật có liên quanề

10. Thủ tục qua lại biên giới là thủ tục hành chính do cơ quan quản ỉý nhà 
nước chuyên ngành tại cửa khấu thực hiện đối với người, phương tiện, hàng hóa, 
vật phẩm xuất, nhập qua biên giới, bao gồm: Thủ tục biên phòng, thủ tục hải 
quan, thủ tục kiểm dịch và các thủ tục liên quan khác theo quy định của điều ước 
quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viênẵ

11.5 Quy hoạch cửa khẩu là việc xác định định hướng phát triển hệ thống 
cửa khẩu trên từng tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - 
Lào, Việt Nam - Campuchia.

Điều 4. Loại hình cửa khẩu biên giới; lối mở biên giói; lối thông quan, 
đưòng chuyên dụng vận chuyển hàng hóa thuộc cửa khấu quốc tế, cửa 
khẩu chính (cửa khẩu song phương)6

1. Loại hình cửa khấu biên giới

a) Cửa khẩu quốc tế được mở cho người, phương tiện của Việt Nam và 
nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh; hàng hóa, vật phẩm xuất khấu, nhập khẩu;

5 Khoản này được bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 1 của Nghị định số 34/2023/NĐ-CP sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định 
về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2023ế

6 Điều này được sửa đổi theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Nghị định số 34/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quàn 
lý cửa khẩu biên giới đất liền, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2023.
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b) Cửa khẩu chính (cửa khẩu song phương) được mở cho người, phương 
tiện Việt Nam và nước láng giềng xuất cảnh, nhập cảnh; hàng hóa, vật phấm xuất 
khẩu, nhập khẩu;

c) Cửa khẩu phụ (cửa khẩu địa phương) được mở cho người, phương tiện 
Việt Nam và nước láng giềng thuộc tỉnh biên giới nơi có cửa khấu xuất cảnh, 
nhập cảnh; hàng hóa, vật phẩm xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Lối mở biên giới (đường qua lại chợ biên giới, cặp chợ biên giới; điểm 
thông quan hàng hóa biên giới; đường qua lại tạm thời) được mở cho cư dân biên 
giới hai bên, phương tiện, hàng hóa, vật phấm của cư dân biên giới hai bên và 
phương tiện, hàng hóa của thương nhân qua lại theo quy định tại Nghị định số 
14/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết về 
hoạt động thương mại biên giới; hoặc được mở trong trường hợp bất khả kháng 
hay yêu cầu đặc biệt của hai bên biên giới.

3. Lối thông quan, đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa thuộc cửa 
khẩu quốc tế, cửa khẩu chính (cửa khẩu song phương) được mở để xuất khấu, 
nhập khẩu hàng hóa, vật phấm hoặc cho các trường hợp qua lại biên giới khác 
theo thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 
nước láng giềng có chung cửa khẩuế

4. Các loại hình cửa khấu; lối mở biên giới; lối thông quan, đường chuyên 
dụng vận chuyển hàng hóa và đối tượng xuất cảnh, nhập cảnh, xuất khẩu, nhập 
khẩu qua từng loại hình cửa khẩu biên giới; lối mở biên giới; lối thông quan, 
đường chuyên dụng vận tải hàng hóa quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 
Điều này được thực hiện trên từng tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Trung 
Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia theo quy định của các điều ước, 
thỏa thuận giữa Việt Nam với nước láng giềng.

Điều 5. Nguyên tắc xuất, nhập qua cửa khẩu biên giói

1 ẵ Người, phương tiện, hàng hóa, vật phẩm xuất, nhập qua cửa khấu biên 
giới phải có đầy đủ giấy tờ họp lệ, thực hiện các nguyên tắc, thủ tục theo quy 
định về xuất cảnh, nhập cảnh, xuất khấu, nhập khấu và các quy định khác của 
pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam là thành viên; chịu sự quản lý, kiểm tra, kiếm soát, giám sát của cơ 
quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khấu.

2. Người, phương tiện, hàng hóa không thuộc cư dân biên giới hai bên 
xuất, nhập qua lối mở biên giới thực hiện chính sách thương mại biên giới theo 
quy định của Thủ tướng Chính phủ.
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3. Hoạt động xuất, nhập qua biên giới đối với người, phương tiện, hàng 
hóa, vật phẩm của Việt Nam và nước ngoài chỉ được thực hiện tại các cửa khấu, 
lối mở biên giới theo quy định tại Điều 4 Nghị định này.

Điều 6. Trách nhiệm của CO' quan quản lý nhà nưóc chuyên ngành tại 
cửa khấu biên giói

1.7 Bộ đội Biên phòng cửa khẩu:

a) Tham mưu cho Bộ Quốc phòng thực hiện nội dung quản lý nhà nước đối 
với cửa khẩu biên giới thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng;

b) Quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, hệ thống mốc quốc giới, vật đánh 
dấu, dấu hiệu đường biên giới, công trình biên giới trong khu vực cửa khẩu, công 
trình cửa khấu; chủ trì, phối hợp với cơ quan, tố chức duy trì an ninh, trật tự, an 
toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở khu 
vực cửa khẩu theo quy định pháp luật;

c) Kiểm soát xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản 
lý; thực hiện thủ tục biên phòng, cấp, sửa đổi, bố sung, hủy bỏ thị thực, cấp 
chứng nhận tạm trú theo quy định pháp luật về xuất nhập cảnh; kiếm tra, xử lý 
vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh tại các cửa khấu do Bộ Quốc phòng quản 
lý; kiểm tra, kiểm soát phương tiện khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, xử lý 
phương tiện vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới, cửa khấu biên giới theo 
quy định pháp luật;

d) Phối hợp kiểm tra, giám sát hàng hóa, vật phẩm xuất, nhập qua cửa khẩu 
biên giới, đảm bảo an ninh hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; phòng, chống buôn 
lậu và gian lận thương mại;

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa 
khẩu xây dựng quy chế phối hợp hoạt động trong thực hiện nhiệm vụ tại cửa khẩu.

2.8 Cơ quan Hải quan cửa khẩu chủ trì thực hiện thủ tục hải quan, kiểm 
tra, giám sát, kiểm soát đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, hành 
lý của người xuất cảnh, nhập cảnh; phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép 
hàng hóa qua biên giới. Phối hợp kiểm soát phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập 
cảnh, quá cảnh. Tổ chức thực hiện pháp luật về thuế đối với hàng hóa xuất khấu, 
nhập khẩu và các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Hải quan.

7 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 1 của Nghị định số 34/2023/NĐ-CP sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định 
về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2023.

8 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 1 của Nghị định số 34/2023/NĐ-CP sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định 
về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2023.



i 7

3. Cơ quan kiểm dịch (y tế, động vật, thực vật) chủ trì, phối hợp với các 
cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu giải quyết những vấn đề 
liên quan đến hoạt động kiểm dịch, phòng dịch tại cửa khấu biên giớiẳ

4.9 Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khấu có trách 
nhiệm thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khấu, nhập khẩu, 
quá cảnh hàng hóa; xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện vận tải 
theo cơ chế một cửa quốc gia.

5.10 Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật, các 
cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu có thể thiết lập cơ chế trao 
đổi, hội đàm với cơ quan hữu quan cửa khẩu phía đối diện đế phối hợp giải 
quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách trong hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh, 
xuất khẩu, nhập khẩu.

Điều 7. Các hành vi bị nghiêm cấm trong khu vực cửa khấu

1Ễ Sử dụng hộ chiếu, giấy tờ giả, hộ chiếu, giấy tờ trái với quy định pháp 
luật Việt Nam; tổ chức, đưa, đón dẫn đường, chuyên chở người xuất cảnh, nhập 
cảnh trái phép.

2. Tuyên truyền, kích động hoặc có hành vi phá hoại an ninh, gây rối, gây 
mất trật tự công cộng, gây ùn tắc cản trở các hoạt động lưu thông hợp pháp tại 
cửa khẩu; không chấp hành hoặc ngăn cản việc kiếm tra, kiếm soát của các cơ 
quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khâu; sử dụng, mua bán, vận 
chuyển trái phép tài liệu, vật mang tin có chứa thông tin bí mật quân sự, bí mật 
nhà nước, sách báo, văn hóa phẩm độc hại.

3ề Đưa, đón người, chuyên chở, xếp, dỡ hàng hóa không đúng nơi quy 
định, đi vào khu vực cấm.

4. Làm mất vệ sinh công cộng, gây ô nhiễm môi trường và các hành vi 
làm ảnh hưởng xấu đến cảnh quan khu vực cửa khấu.

5. Các hoạt động khác trái với quy định pháp luật Việt Nam và điều ước 
quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

9 Khoản này được bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 1 của Nghị định sổ 34/2023/NĐ-CP sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định 
về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2023.

10 Khoản này được bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 1 của Nghị định số 34/2023/NĐ-CP 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy 
định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2023.
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Chưong II
QUY ĐỊNH VỀ XUẤT, NHẬP QUA CỬA KHẨU, KHƯ vực CỬA 

KHẲU, QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG Ở KHU vực CỬA KHẨU

Điều 8. Người xuất cảnh, nhập cảnh

1. Công dân Việt Nam:

a)11 Công dân Việt Nam xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khấu biên giới phải 
đảm bảo điều kiện theo quy định tại các Điều 33 và Điều 34 Luật Xuất cảnh, 
nhập cảnh của công dân Việt Nam;

b) Công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới, tỉnh biên giới khi 
sang khu vực biên giới, tỉnh biên giới đối diện nước láng giềng phải có giấy thông 
hành biên giới hoặc giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của điều 
ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2. Người nước ngoài:

a)12 Người nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới phải 
đảm bảo điều kiện theo quy định tại các Điều 20 và Điều 27 Luật Nhập cảnh, 
xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam được sửa đối, bố 
sung tại khoản 11, khoản 12 Điều 1 Luật sửa đổi, bố sung một số điều của Luật 
Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

b) Công dân nước láng giềng thường trú trong khu vực biên giới, tỉnh biên 
giới khi sang khu vực biên giới, tỉnh biên giới Việt Nam đối diện phải có giấy 
thông hành biên giới hoặc giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh theo quy định của 
điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Điều 9. Phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh
l .13 Phương tiện Việt Nam, nước ngoài khi xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa 

khẩu biên giới phải tuân thủ pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế về vận 
tải mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, phải chịu sự 
kiểm tra, kiểm soát, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành 
tại cửa khẩu.

11 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 1 của Nghị định số 34/2023/NĐ-CP sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phù quy định 
về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2023ễ

12 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 1 của Nghị định số 34/2023/NĐ-CP sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định 
về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2023.

13 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 1 của Nghị định số 34/2023/NĐ-CP sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định 
về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2023.
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2.14 Phương tiện Việt Nam và nước ngoài khi xuất cảnh, nhập cảnh qua 
cửa khẩu biên giới phải có các loại giấy tờ theo quy định của pháp luật Việt 
Nam và quy định của các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam là thành viên.

3. Người điều khiển phương tiện, người đi trên phương tiện xuất cảnh, 
nhập cảnh phải có giấy tờ sau đây:

a) Giấy tờ quy định tại Điều 8 Nghị định này;

b) Giấy phép điều khiển phương tiện (đối với người điều khiển 
phương tiện);

c)15 Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật và điều ước quốc tế về vận 
tải mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Điều 10ế Hàng hóa, vật phẩm xuất khẩu, nhập khẩu
Hàng hóa, vật phấm xuất khấu, nhập khấu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái 

nhập, chuyển khẩu, quá cảnh qua cửa khẩu biên giới phải có đầy đủ giấy tờ hợp 
lệ, thực hiện các nguyên tắc, thủ tục theo quy định của pháp luật Việt Nam về 
xuất khẩu, nhập khấu và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam là thành viên và phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát, giám sát của các cơ 
quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu.

Điều 11. Khu vực cửa khau

1. Quốc môn.

2. Khu vực thực hiện thủ tục, kiếm tra, kiểm soát, giám sát hoạt động 
xuất, nhập của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khấu.

a) Hệ thống Ba-ri-e kiểm soát: Để duy trì an ninh trật tự đồng thời điều 
tiết các hoạt động xuất, nhập của người, phương tiện, hàng hóa qua lại cửa 
khấu biên giới;

b) Nhà kiểm soát liên hợp, giành cho hoạt động nghiệp vụ của các cơ 
quan quản lý nhà nước chuyên ngành, bao gồm: Khu vực chờ làm thủ tục; khu 
vực thực hiện thủ tục xuất, nhập; phòng đối ngoại; phòng xử lý vi phạm; phòng 
chỉ huy điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành; khu vực bố 
trí trang bị, phương tiện kỹ thuật; phòng họp, tiếp khách;

14 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 1 của Nghị định số 34/2023/NĐ-CP sửa 
đổi, bổ sung một số điều cùa Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 cùa Chính phủ quy định 
về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2023.

15 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại điểm c khoản 5 Điều 1 của Nghị định số 34/2023/NĐ-CP sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định 
về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2023.
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c)16 Khu vực cách ly kiếm dịch y tế và xử lý y tế; khu cách ly và xử lý 
động vật, sản phấm động vật;

d) Khu vực làm thủ tục, kiểm tra, giám sát đối với phương tiện, hàng hóa 
xuất, nhập;

đ) Khu vực kho, bến bãi tập kết hàng chờ xuất khẩu, nhập khẩu; kho trung 
chuyển hàng hóa;

e) Khu vực đón trả tầu (đối với cửa khẩu đường sắt);

g) Cầu cảng, khu vực neo đậu đối với phương tiện thủy đang chờ làm thủ tục 
xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh (đối với cửa khẩu biên giới đường thủy nội địa).

3. Khu vực làm việc của cơ quan nhà nước liên quan.

a) Nơi làm việc của Ban Quản lý cửa khẩu;

b) Nơi làm việc của các cơ quan: Vận tải, Ngân hàng, Kho bạc và các cơ 
quan liên quan khác.

4. Khu vực dành cho các hoạt động dịch vụ, thương mại.

a) Cửa hàng kinh doanh miễn thuế; kinh doanh hàng hóa, siêu thị, trung 
tâm thương mại;

b) Dịch vụ bưu chính;

c) Dịch vụ du lịch;

d) Khu vực bãi xe, bến đậu;

đ) Khu phi thuế quan (nếu có);

e) Khu vực dịch vụ, thương mại khác.

5. Khu vực cấm, khu vực khác (nếu có).

6Ề Bộ Quốc phòng thiết lập hệ thống Ba-ri-e kiểm soát và các công trình 
kỹ thuật để xác định ranh giới giữa khu vực cửa khấu với các khu vực khác và 
duy trì, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại khu vực cửa khẩu.

7ề Khu vực cửa khẩu được cắm biến báo "Khu vực cửa khấu" và hệ thống biến 
báo, biển chỉ dẫn, bảng niêm yết theo mẫu thống nhất do Bộ Quốc phòng quy định.

8. Khu vực làm thủ tục kiểm tra, kiếm soát, giám sát tại cửa khẩu được 
thiết lập để các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thực hiện thủ tục kiêm 
tra, kiểm soát, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định.

16 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 6 Điều 1 của Nghị định số 34/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản
lý cửa khẩu biên giới đất liền, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2023.
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9. Trong phạm vi khu vực cửa khấu, các cơ quan quản lý nhà nước 
chuyên ngành được bố trí các công trình và trang bị kỹ thuật nghiệp vụ đế thực 
hiện thủ tục kiểm tra, kiểm soát, giám sát theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Thẳm quyền xác định phạm vi khu vực cửa khẩu; lối mỏ' biên 
giới; lối thông quan, đưòìig chuyên dụng vận chuyến hàng hóa và quy hoạch 
xây dựng khu vực cửa khấu, lối mỏ’ biên giói17

1. Chính phủ quyết định phô duyệt phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế, cửa 
khẩu chính (cửa khẩu song phương); lối thông quan, đường chuyên dụng vận 
chuyển hàng hóa.

2Ề Úy ban nhân dân tỉnh biên giới

a) Quyết định phê duyệt phạm vi khu vực cửa khấu phụ (cửa khấu địa 
phương), lối mở biên giới;

b)18 Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Tài 
chính, Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng xác định phạm 
vi khu vực cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính (cửa khấu song phương); lối thông 
quan, đường chuyên dụng vận chuyến hàng hóa và báo cáo Chính phủ quyết định;

c)19 Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Tài 
chính, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường đế lập, thấm định 
quy hoạch xây dựng khu vực cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính (cửa khấu song 
phương), trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

d) Lập, thẩm định, phê duyệt đối với quy hoạch phân khu xây dựng và quy 
hoạch chi tiết xây dựng tại khu vực cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính (cửa khấu 
song phương);

đ) Lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng khu vực cửa khâu phụ 
(cửa khẩu địa phương), lối mở biên giới.

3.20 Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành 
của tỉnh, gồm: Công an, Ngoại vụ, Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Môi

17 Điều này được sửa đổi theo quy định tại khoản 7 Điều 1 của Nghị định sổ 34/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phù quy định về quàn 
lý cửa khẩu biên giới đất liền, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2023.

18 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 của Nghị định số 
299/2025/NĐ-CP sửa đối, bố sung một số điều các Nghị định của Chính phủ về biên phòng, biên giới quôc 
gia, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2025.

19 Điểm này được sửa đổi, bố sung theo quy định tại điêm a khoản 1 Điêu 7 của Nghị định sô 
299/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định của Chính phủ về biên phòng, biên giới quôc 
gia, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2025.

20 Khpản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điêm b khoản 1 Điêu 7 cùa Nghị định sô 
299/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định cùa Chính phủ vê biên phòng, biên giới quôc 
gia, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2025.
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trường, Xây dựng, Tài chính và ủ y  ban nhân dân cấp xã có cửa khấu phụ (cửa 
khẩu địa phương), lối mở biên giới và đại diện Chi cục Hải quan khu vực, xác 
định phạm vi khu vực cửa khẩu phụ (cửa khẩu địa phương), lối mở biên giới báo 
cáo Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh để báo cáo ủy  ban nhân dân 
cấp tỉnh quyết định.

Điều 13. Hoạt động ỏ’ khu vực cửa khẩu

1. Những người được ra, vào khu vực cửa khấu:

a) Hành khách xuất cảnh, nhập cảnh;

b) Cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, công chức của các cơ quan quản lý nhà 
nước chuyên ngành và cơ quan nhà nước liên quan có trụ sở hoặc văn phòng 
làm việc trong khu vực cửa khấu;

c) Nhân viên các cơ quan, tố chức, cá nhân hoạt động dịch vụ, thương mại 
trong khu vực cửa khâu;

d) Người điều khiển, người làm việc trên phương tiện chuyên chở hàng 
hóa, hành khách xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh;

đ) Chủ hàng, người kinh doanh hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ra vào khu 
vực cửa khấu thực hiện thủ tục xuất khấu, nhập khấu hàng hóa;

e) Người đến làm việc với cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành và cơ 
quan liên quan có trụ sở hoặc văn phòng làm việc trong khu vực cửa khấu;

g) Người đến khám, chữa bệnh (trường hợp trong khu vực cửa khẩu có 
khu vực y tế dành cho khám, chữa bệnh);

h) Ngoài những trường hợp quy định tại các Điếm a, b, c, d, đ, e, g Khoản 
này, những người ra, vào khu vực cửa khẩu với mục đích thăm quan, đón tiễn 
hoặc mục đích khác phải được phép và chịu sự kiếm tra, kiếm soát, giám sát, 
hướng dẫn của Đồn Biên phòng cửa khấu.

2. Những người được tạm trú trong khu vực cửa khấu:

a) Cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, công chức của các cơ quan quản lý nhà 
nước chuyên ngành và cơ quan liên quan có trụ sở hoặc văn phòng làm việc 
trong khu vực cửa khâu;

b) Nhân viên các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ, thương mại 
trong khu vực cửa khẩu;

c) Người Việt Nam, người nước ngoài lưu lại trong khu vực cửa khấu vì 
lý do chưa hoàn thành thủ tục xuất, nhập đối với người, phương tiện, hàng hóa 
hoặc những người lưu lại trong khu vực cửa khẩu vì lý do hợp pháp khác, thì 
phải đăng ký tạm trú và chịu sự quản lý, kiểm tra, giám sát của Trạm Biên 
phòng cửa khâu.
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3. Tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ, thương mại trong khu vực cửa 
khẩu phải có giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp và phải hoạt động theo 
đúng lĩnh vực quy định trong giấy phép.

4. Phương tiện được phép ra, vào, hoạt động, lưu trú tại khu vực cửa khấu:

a) Phương tiện vận chuyển người xuất cảnh, nhập cảnh, hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khấu; phương tiện vận chuyến, bốc dỡ hàng hóa tại các kho, bãi hàng 
hóa trong khu vực cửa khâu;

b) Phương tiện là hàng hóa xuất khấu, nhập khấu;

c) Phương tiện chuyên chở cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, công chức đến làm 
việc tại cửa khấu hoặc phương tiện của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, công chức 
làm việc tại cửa khẩu;

d) Phương tiện của Việt Nam, nước ngoài lưu lại trong khu vực cửa khấu 
vì lý do chưa hoàn thành thủ tục xuất, nhập đối với phương tiện, hàng hóa thì 
phải đăng ký lưu trú và chịu sự quản lý, kiếm tra, giám sát của Trạm Biên phòng 
cửa khâu;

đ) Phương tiện ra, vào, hoạt động, lưu trú tại khu vực cửa khấu phải có 
đầy đủ giấy tờ hợp lệ, phù hợp với mục đích hoạt động tại cửa khấu.

5. Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước 
chuyên ngành hướng dẫn thủ tục, kiếm tra, kiểm soát, giám sát tổ chức, cá nhân, 
phương tiện của Việt Nam và nước ngoài hoạt động tại khu vực cửa khẩu theo 
quy định của Nghị định này, quy định pháp luật liên quan và điều ước quốc tế 
mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Điều 14. Dây chuyền kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan quản lý 
nhà nước chuyên ngành tại cửa khấu quốc tế, cửa khấu chính (cửa khấu 
song phương)

1 ề Đối với người, phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh; hàng hóa xuất khấu, 
nhập khẩu:

a) Cửa xuất: Hải quan - Kiểm dịch (y tế, động vật, thực vật) - Biên phòng;

b) Cửa nhập: Biên phòng - Kiểm dịch (y tế, động vật, thực vật) - Hải quanề

2Ế Trong trường hợp có dịch bệnh, dây chuyền kiểm tra, kiếm soát, giám 
sát đối với người, phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh; hàng hóa xuất khấu, nhập 
khẩu bố trí như sau:

a) Cửa xuất: Kiểm dịch (y tế, động vật, thực vật) - Hải quan - Biên phòng;

b) Cửa nhập: Kiểm dịch (y tế, động vật, thực vật) - Biên phòng - Hải quan.



14

3.21 Trong trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác về dây chuyền kiếm tra, kiếm 
soát được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì thực hiện theo quy định 
của điều ước quốc tế đó.

Điều 15. Kiểm tra, kiểm soát, giám sát tại cửa khấu phụ, lối mớ biên giói
1. Tại cửa khẩu phụ, lối mở biên giới đã có đủ các cơ quan quản lý nhà 

nước chuyên ngành và cơ sở hạ tầng, kỹ thuật bảo đảm quản lý nhà nước (khu 
vực thực hiện thủ tục kiểm tra, kiểm soát, giám sát xuất cảnh, nhập cảnh, xuất 
khẩu, nhập khấu; khu vực kho, bến bãi tập kết hàng chờ xuất khấu, nhập khấu; 
đường giao thông để vận chuyển hàng hóa; khu vực bãi xe, bến đậu), hoạt động 
kiểm tra, kiểm soát, giám sát xuất, nhập qua lại biên giới quốc gia được thực 
hiện như tại cửa khẩu quốc tế, cửa khấu chính.

2. Tại cửa khẩu phụ, lối mở biên giới chưa có đủ các cơ quan quản lý nhà 
nước chuyên ngành và cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, thủ tục kiếm tra, kiêm soát, giám 
sát hoạt động qua lại biên giới của cư dân biên giới hai bên được tiến hành tại 
Trạm kiểm soát biên phòng.

3. Các Bộ: Quốc phòng, Công Thương, Tài chính và ủ y  ban nhân dân các 
tỉnh biên giới phối hợp chỉ đạo, quản lý các hoạt động xuất, nhập qua lối mở 
biên giới để thực hiện chính sách thương mại biên giới hiệu quả, phù hợp với 
quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam là thành viênỆ

Điều 16. Thời gian làm việc tại cửa khẩu biên giới
1. Thời gian làm việc tại cửa khẩu thực hiện theo quy định của điều ước 

quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2. Chính phủ hai bên thống nhất quyết định thay đổi thời gian làm việc tại 
cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính (cửa khấu song phương) thông qua đường 
ngoại giao.

3. Chủ tịch, ủ y  ban nhân dân tỉnh biên giới thống nhất với chính quyền 
cấp tỉnh đối diện quy định, thay đổi thời gian làm việc tại cửa khấu phụ, lối mở 
biên giới sau khi thống nhất với Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chínhẼ

4 Ế22 Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng thống nhất với cơ 
quan chức năng nước láng giềng, quyết định thời gian mở cửa khẩu biên

21 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 8 Điều 1 của Nghị định số 34/2023/NĐ-CP sửa đối, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về 
quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, cỏ hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2023.

22 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 299/2025/NĐ-CP 
sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định của Chính phủ về biên phòng, biên giới quôc gia, có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2025.
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giới ngoài thời gian làm việc trong ngày đối với các trường hợp vì lý do 
khấn cấp liên quan đến quốc phòng, an ninh, thiên tai, hỏa hoạn, cấp cứu 
người bị nạn, truy bắt tội phạm hoặc lý do bất khả kháng khác; đồng thời 
phải kịp thời báo cáo ngay với Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh, 
Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, thông 
báo Công an cấp tỉnh và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định 
của mìnhề

Điều 17. Thực hiện hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động qua lại biên• • • • • o  • • o  1  •

giới tại cửa khấu; lối mở biên giói; lối thông quan, đường chuyên dụng vận 
chuyển hàng hóa23

Việc hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới tại cửa khẩu; 
lối mở biên giới; lối thông quan, đường chuyên dụng vận chuyến hàng hóa thực 
hiện theo quy định tại khoản 1, điểm c khoản 2, khoản 4, khoản 5, khoản 6 và 
khoản 7 Điều 11 Luật Biên phòng Việt Nam.

Chương III
QUY HOẠCH, XÂY DựNG CỬA KHẨU BIÊN GIỚI

Điều 18. Quy hoạch cửa khẩu24

1. Quy hoạch cửa khẩu, xây dựng, phát triển hệ thống cửa khấu phải căn cứ 
tình hình từng tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt 
Nam - Campuchia, từng địa phương, phù hợp yêu cầu phát triến kinh tế - xã hội 
và đảm bảo quốc phòng, an ninh, chủ quyền lãnh thổ quốc gia, được định hướng 
trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; thực hiện theo đúng quy định của pháp 
luật về xây dựng, quy hoạch.

2Ễ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch cửa khấu trên từng tuyến 
biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - 
Campuchia và quyết định việc điều chỉnh, bố sung quy hoạch khi cần thiết.

3. Bộ Ngoại giao

a)25 Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Công 
Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Y tế tố chức xây dựng, thẩm 
định và phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch cửa khấu trên từng tuyến biên giới,

23 Điều này được sửa đổi theo quy định tại khoản 9 Điều 1 của Nghị định số 34/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản 
lý cửa khẩu biên giới đất liền, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2023.

24 Điều này được sửa đổi theo quy định tại khoản 10 Điều 1 của Nghị định số 34/2023/NĐ-CP sửa đổi, bố 
sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định vê quản 
lý cửa khẩu biên giới đất liền, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2023.

25 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Nghị định số 299/2025/NĐ-CP 
sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định của Chính phủ về biên phòng, biên giới quốc gia, có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2025.
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gồm: Quy hoạch cửa khẩu trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, 
Quy hoạch cửa khẩu trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Lào, Quy hoạch cửa 
khẩu trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia theo trình tự quy định 
tại Phụ lục I của Nghị định này;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nêu tại điếm a khoản 3 Điều này và 
các địa phương liên quan lập, thấm định quy hoạch cửa khẩu trên từng tuyến biên 
giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia 
trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo trình tự quy định tại Phụ lục I 
của Nghị định này;

c) Tổ chức công bố, cung cấp thông tin quy hoạch; tổ chức thực hiện, 
đánh giá và đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cửa khẩu trên từng tuyến 
biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - 
Campuchia theo quy định tại Phụ lục I của Nghị định này và quy định có liên 
quan của Luật Quy hoạch.

Điều 19. Nguyên tắc, thẳm quyền mở, nâng cấp cửa khẩu biên giói

1. Nguyên tắc mở, nâng cấp cửa khẩu biên giới:

a) Được sự thống nhất của chính quyền cấp tỉnh có cửa khẩu hai bên; sự 
đồng ý của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ 
nước láng giềng hoặc do cơ quan có thấm quyền của Việt Nam quyết định mở 
theo quy định của Nghị định này;

b)26 Phù hợp với thỏa thuận song phương về phát triển cửa khấu giữa Việt 
Nam và nước láng giềng; nằm trong quy hoạch cửa khẩu trên từng tuyến biên 
giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia;

Trong trường hợp đặc biệt, Chính phủ quyết định mở, nâng cấp cửa khấu 
không nằm trong quy hoạch cửa khẩu trên từng tuyến biên giới đất liền Việt 
Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia đế đáp ứng yêu cầu 
về phát triển kinh tế - xã hội hoặc phục vụ yêu cầu cấp thiết khácẳ

c) Đảm bảo yếu tố chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia và quốc phòng 
an ninh, đối ngoại;

d)27 Đảm bảo các tiêu chí chung quy định tại Phụ lục III kèm theo Nghị 
định này.

26 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại điểm a khoản 11 Điều 1 của Nghị định số 34/2023/NĐ-CP sửa 
đổi, bổ sung một số điều cùa Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định 
về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2023.

27 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại điếm b khoản 11 Điều 1 của Nghị định số 34/2023/NĐ-CP sửa 
đổi, bổ sung một số điều cùa Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định 
về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, có hiệu lực thi hành kế từ ngày 31 tháng 7 năm 2023.
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2ẵ Thẩm quyền mở, nâng cấp cửa khẩu biên giới:

a)28 Chính phủ quyết định việc mở, nâng cấp cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu 
chính (cửa khấu song phương) và mở lối thông quan, đường chuyên dụng vận 
chuyển hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

b) ủy  ban nhân dân tỉnh biên giới thực hiện việc mở cửa khấu phụ, lối mở 
biên giới sau khi thống nhất với các Bộ, ngành liên quan và được sự đồng ý của 
Chính phủ.

Điều 20. Trình tự mở, nâng cấp cửa khấu biên giói; lối mờ biên giới; 
lối thông quan, đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa29

1. Việc mở, nâng cấp cửa khấu quốc tế, cửa khấu chính (cửa khấu song 
phương) thực hiện theo trình tự, thủ tục sau:

a)30 Theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh hoặc Ban 
chỉ huy Bộ đội Biên phòng (khi được ủy quyền), Chủ tịch ủy  ban nhân dân cấp 
tỉnh nơi có biên giới quốc gia quyết định thành lập đoàn công tác đại diện các Sở, 
ngành liên quan của tỉnh, gồm: Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ chỉ huy quân 
sự cấp tỉnh, Công an cấp tỉnh, Ngoại vụ, Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Môi 
trường, Xây dựng, Tài chính, ủy  ban nhân dân cấp xã có cửa khấu dự kiến mở, 
nâng cấp và đại diện Chi cục Hải quan khu vực do Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng 
chủ trì tiến hành khảo sát xác định địa điểm mở, nâng cấp cửa khẩu, tình hình cơ sở 
vật chất, trang thiết bị, lực lượng kiểm tra, kiểm soát, lưu lượng người, phương tiện, 
hàng hóa xuất, nhập. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành khảo 
sát, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tống hợp kết quả khảo sát gửi Chỉ huy trưởng 
Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh đế báo cáo với Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh về 
việc mở, nâng cấp cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính (cửa khẩu song phương);

b)31 Trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc, kế từ ngày nhận được đề 
xuất của Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh hoặc Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng (khi 
được ủy quyền) về việc mở, nâng cấp cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính (cửa khẩu 
song phương), ú y  ban nhân dân cấp tỉnh nơi có biên giới có văn bản gửi chính

28 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại điểm c khoản 11 Điều 1 của Nghị định số 34/2023/NĐ-CP sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định 
về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2023.

29 Tên Điều này được sửa đổi theo quy định tại điểm a khoản 12 Điêu 1 của Nghị định sô 34/2023/NĐ-CP 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy 
định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2023.

30 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 2 của Nghị định số 
299/2025/NĐ-CP sửa đối, bổ sung một số điều các Nghị định của Chính phủ về biên phòng, biên giới quôc 
gia, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2025.

31 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 2 của Nghị định số 
299/2025/NĐ-CP sửa đối, bổ sung một số điều các Nghị định của Chính phủ vê biên phòng, biên giới quôc 
gia, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2025.
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quyền địa phương cấp tỉnh biên giới nước láng giềng đề nghị tiến hành hội đàm 
thống nhất địa điếm, mở hoặc nâng cấp, kế hoạch thực hiện (dự kiến thời gian 
mở, nâng cấp) cửa khẩu.

c)32 Trong thời hạn khồng quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc hội 
đàm với chính quyền cấp tỉnh biên giới nước láng giềng, úy  ban nhân dân tỉnh 
biên giới báo cáo Chính phủ (thông qua Bộ Ngoại giao) hồ sơ về việc mở, nâng 
cấp cửa khẩu (01 bộ hồ sơ, gồm có: Báo cáo thuyết minh về việc mở, nâng cấp 
cửa khẩu quốc tế, cửa khấu chính (cửa khấu song phương); Sơ đồ, bản đồ quy 
hoạch tống thể khu vực mở, nâng cấp cửa khấu quốc tế, cửa khẩu chính (cửa khấu 
song phương) (bản chính); bản chính Báo cáo tiêu chí đề nghị mở, nâng cấp cửa 
khẩu quốc tế, cửa khẩu chính (cửa khẩu song phương) (theo các tiêu chí quy định 
tại Phụ lục III kèm theo Nghị định này); Báo cáo đánh giá tác động đến kinh tế, 
xã hội, quốc phòng, an ninh (bản chính); bản chính Báo cáo về lưu lượng người, 
phương tiện, hàng hóa xuất, nhập (đối với cửa khấu đề nghị nâng cấp); bản sao 
Biên bản thỏa thuận, hội đàm;

d)33 Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo hồ sơ 
mở, nâng cấp cửa khẩu của ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh biên giới, Bộ Ngoại giao 
chủ trì, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Công an, Công Thương, Tài chính, 
Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế tiến hành khảo sát địa điểm cần mở, 
nâng cấp cửa khấu quốc tế, cửa khấu chính (cửa khấu song phương);

đ) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành khảo sát, Bộ 
Ngoại giao tổng hợp kết quả khảo sát, ý kiến tham gia của các Bộ, báo cáo 
Chính phủ quyết định việc mở, nâng cấp cửa khấu quốc tế, cửa khẩu chính;

e) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày Chính phủ có quyết định 
về việc mở, nâng cấp cửa khẩu, Bộ Ngoại giao gửi công hàm cho nước láng 
giềng thông báo chủ trương của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam đồng ý mở, nâng cấp cửa khẩu quốc tế, cửa khấu chính;

g)34 Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kế từ ngày nhận được công hàm 
đồng ý mở, nâng cấp cửa khẩu của nước láng giềng thông qua đường ngoại giao, 
Bộ Ngoại giao thông báo cho ủy  ban nhân dân tỉnh biên giới đế trao đối thống 
nhất với chính quyền địa phương cấp tỉnh biên giới nước láng giềng, phối hợp tố

32 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại điểm b khoản 12 Điều 1 của Nghị định số 34/2023/NĐ-CP sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phù quy định 
về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2023.

33 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 3 Điêu 7 của Nghị định sô 
299/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định của Chính phủ về biên phòng, biên giới quôc 
gia, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2025.

34 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại điểm d khoản 12 Điều 1 của Nghị định số 34/2023/NĐ-CP sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định 
về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2023.
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chức lễ công bố khai trương mở, nâng cấp cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính (cửa 
khẩu song phương) hoặc thống nhất thời gian hoạt động chính thức cửa khấu 
quốc tế, cửa khẩu chính (cửa khẩu song phương)ẻ

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của chính 
quyền địa phương cấp tỉnh biên giới nước láng giềng trả lời thống nhất thời gian 
tổ chức lễ công bố khai trương mở, nâng cấp cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính 
(cửa khẩu song phương), hoặc thống nhất thời gian hoạt động chính thức của cửa 
khẩu quốc tế, cửa khẩu chính (cửa khấu song phương), úy  ban nhân dân tỉnh biên 
giới thông báo cho các bộ quy định tại điểm d khoản này đế phối hợp thực hiện.

2ệ Việc mở, nâng cấp cửa khẩu phụ, lối mở biên giới thực hiện theo trình 
tự, thủ tục sau:

a)35 Theo đề nghị của Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh, Chủ tịch ủy  ban nhân 
dân cấp tỉnh biên giới quyết định thành lập đoàn công tác đại diện các sở, ngành 
liên quan của tỉnh, gồm: Bộ chỉ huy quân sự, Công an, Ngoại vụ, Công Thương, 
Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, ủy  ban nhân dân cấp xã 
có cửa khẩu phụ (cửa khẩu địa phương), lối mở biên giới dự kiến mở, nâng cấp 
và đại diện Chi cục Hải quan khu vực do Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng chủ trì 
tiến hành khảo sát xác định địa điểm mở, nâng cấp cửa khấu phụ (cửa khẩu địa 
phương), lối mở biên giới, tình hình cơ sở vật chất, trang thiết bị, lực lượng 
kiểm tra, kiểm soát, lưu lượng người, phương tiện, hàng hóa xuất, nhập. Trong 
thời hạn 07 ngày làm việc, kế từ ngày hoàn thành khảo sát, Ban chỉ huy Bộ đội 
Biên phòng tổng hợp kết quả khảo sát, báo cáo Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh đế 
báo cáo Chủ tịch ủ y  ban nhân dân tỉnh về việc mở, nâng cấp cửa khẩu phụ (cửa 
khẩu địa phương), lối mở biên giới;

b)36 Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kế từ ngày nhận được đề xuất của 
Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh hoặc Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng (khi được ủy 
quyền) về việc mở cửa khẩu phụ, mở, nâng cấp lối mở biên giới lên cửa khâu 
phụ, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh nơi có biên giới có văn bản gửi chính quyền địa 
phương cấp tỉnh biên giới nước láng giềng đề nghị tiến hành hội đàm thống nhất 
địa điểm, dự kiến thời gian mở, nâng cấp cửa khấu phụ, lối mở biên giới;

c)37 Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc hội đàm với chính

35 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 7 cùa Nghị định số 
299/2025/NĐ-CP sửa đối, bổ sung một số điều các Nghị định của Chính phủ về biên phòng, biên giới quôc 
gia, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2025.

36 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 2 của Nghị định số 
299/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định của Chính phủ về biên phòng, biên giới quôc 
gia, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2025.

37 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 7 của Nghị định số 
299/2025/NĐ-CP sửa đối, bổ sung một số điều các Nghị định của Chính phủ về biên phòng, biên giới quôc 
gia, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2025..
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quyền địa phương cấp tỉnh biên giới nước láng giềng, căn cứ kết quả hội đàm, ủy ban 
nhân dân tỉnh biên giới có văn bản xin ý kiến các Bộ: Quốc phòng, Ngoại giao, Công 
an, Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Y tế (kèm theo 
01 bộ hồ sơ, gồm có: Báo cáo thuyết minh về việc mở, nâng cấp cửa khấu phụ (cửa 
khẩu địa phương), lối mở biên giới (bản chính); sơ đồ, bản đồ quy hoạch tổng thể khu 
vực mở, nâng cấp cửa khẩu phụ (cửa khấu địa phương), lối mở biên giới (bản chính); 
bản chính Báo cáo tiêu chí đề nghị mở, nâng cấp cửa khẩu phụ (cửa khấu địa 
phương), lối mở biên giới (theo các tiêu chí quy định tại Phụ lục III kèm theo Nghị 
định này); báo cáo đánh giá tác động đến kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh (bản 
chính); bản chính Báo cáo lưu lượng người, phương tiện, hàng hóa xuất, nhập (trường 
hợp nâng cấp từ lối mở lên cửa khấu phụ (cửa khấu địa phương); bản sao Biên bản 
thỏa thuận, hội đàm. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kế từ ngày nhận được văn bản 
xin ý kiến của ủy ban nhân dân cấp tỉnh biên giới, các Bộ phải có văn bản trả lời.

d)38 Trên cơ sở ý kiến tham gia của các bộ quy định tại điểm c khoản này, ủy  
ban nhân dân tỉnh biên giới tống hợp, báo cáo xin ý kiến Chính phủ (kèm theo 01 bộ 
hồ sơ, gồm có: Bản chính Tờ trình Chính phủ (theo mẫu quy định tại Phụ lục II kèm 
theo Nghị định này); sơ đồ, bản đồ quy hoạch tống thể khu vực dự kiến mở, nâng 
cấp cửa khẩu phụ (cửa khâu địa phương), lối mở biên giới (bản chính); Báo cáo tiêu 
chí đề nghị mở, nâng cấp cửa khấu phụ (cửa khấu địa phương), lối mở biên giới 
(theo các tiêu chí quy định tại Phụ lục III kèm theo Nghị định này); Báo cáo đánh giá 
tác động đến kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh (bản chính); Báo cáo tống họp ý 
kiến tham gia của các bộ, ngành (bản chính); bản sao Biên bản thỏa thuận, hội đàm;

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản thông báo 
ý kiến đồng ý của Chính phủ, Chủ tịch ủy  ban nhân dân tỉnh biên giới ban hành 
quyết định mở, nâng cấp cửa khẩu phụ (cửa khẩu địa phương), lối mở biên giới 
và thông báo cho các bộ quy định tại điếm c khoản này;

đ) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định mở, 
nâng cấp cửa khẩu phụ, lối mở biên giới, ủy  ban nhân dân tỉnh biên giới có văn 
bản gửi chính quyền địa phương cấp tỉnh biên giới nước láng giềng trao đổi thống 
nhất thời gian hoạt động chính thức của cửa khấu phụ, lối mở biên giới (căn cứ tình 
hình thực tế có thể đề nghị tổ chức lễ công bố mở cửa khấu phụ, lối mở biên giới);

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của chính 
quyền địa phương cấp tỉnh biên giới nước láng giềng trả lời thống nhất thời gian hoạt 
động chính thức của cửa khẩu phụ, lối mở biên giới, ủy  ban nhân dân tỉnh biên giới 
thông báo cho các Bộ quy định tại Điểm c Khoản này đế phối hợp thực hiện.

38 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại điểm g khoản 12 Điều 1 cùa Nghị định số 34/2023/NĐ-CP sửa
đổi, bồ sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định
về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2023ằ
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s .39 Trình tự mở lối thông quan, đường chuyên dụng vận chuyến hàng hóa 
thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Chương IV
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ỦY 

BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH ĐỐI VỚI CỬA KHẨU BIÊN GIỚI

Điều 21ể Nội dung quản lý nhà nưóc đối với cửa khẩu biên giới

1. Ban hành và tố chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về cửa 
khấu biên giới.

2. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về cửa khẩu biên giới.

3ệ Xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cửa khẩu biên giới 
trên đất liền; mở, nâng cấp cửa khấu, lối mở biên giới.

4. Xây dựng chính sách quản lý các hoạt động xuất, nhập qua cửa khấu biên giới.

5. Tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 
cho lực lượng quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu; đầu tư trang thiết bị, 
xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực cửa khẩu, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và 
công nghệ đáp ứng công tác quản lý và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động 
xuất, nhập qua cửa khấu biên giới.

6. Đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện điều ước quốc tế về cửa khẩu 
biên giới; hợp tác quốc tế trong việc xây dựng, quản lý cửa khấu biên giới.

7ẽ Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp 
luật về cửa khấu biên giới.

Điều 22. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng

l ệ Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, ủy  ban nhân dân các 
tỉnh biên giới chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước đối 
với cửa khấu biên giới.

2.40 Chỉ đạo Bộ đội Biên phòng

a) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh, đối 
ngoại, đảm bảo giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được quy định tại 
Điều 13, Điều 14, Điều 15 Luật Biên phòng Việt Nam;

39 Khoản này được bổ sung theo quy định tại điểm h khoản 12 Điều 1 của Nghị định số 34/2023/NĐ-CP 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy 
định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2023.

40 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 13 Điều 1 cùa Nghị định số 34/2023/NĐ-CP sửa đổi, 
bổ sung một số điều cùa Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định vê 
quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, có hiệu lực thi hành kê từ ngày 31 tháng 7 năm 2023.
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b) Thực hiện trách nhiệm của Bộ đội Biên phòng cửa khấu theo quy định 
tại khoản 3 Điều 1 Nghị định này.

3ế Phối hợp với Bộ Ngoại giao, các Bộ liên quan và ú y  ban nhân dân các 
tỉnh biên giới trong xây dựng, quy hoạch và phát triển hệ thống cửa khấu biên 
giới đảm bảo yêu cầu về quốc phòng - an ninh.

4.41 Hằng năm, phối hợp với Bộ Tài chính lập dự toán ngân sách đê triến 
khai thực hiện Nghị định nàyế

Điều 23. Trách nhiệm của Bộ Tài chính

1. Phối hợp với Bộ Quốc phòng trong công tác đảm bảo ngân sách để 
triển khai thực hiện Nghị định này theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước 
và các văn bản hướng dẫnễ

2ế Chỉ đạo cơ quan Hải quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hải 
quan tại cửa khẩu biên giới theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều 
ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Điều 24. Trách nhiêm của Bô Y tế• •

1. Tổ chức, hướng dẫn, bảo đảm trang thiết bị cho cơ quan kiếm dịch y tế 
thực hiện chức năng kiểm dịch y tế tại cửa khẩu, lối mở biên giới đất liền theo 
quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2Ẽ Phối hợp với Bộ Quốc phòng thực hiện hạn chế hoặc tạm dừng hoạt 
động qua lại biên giới tại cửa khẩu, lối mở biên giới đất liền trong trường hợp 
xảy ra dịch bệnh đối với người theo quy định của Nghị định này.

Điều 25. Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Môi trường42

1. Chỉ đạo cơ quan kiểm dịch động, thực vật thực hiện chức năng kiếm 
dịch động vật, thực vật tại cửa khẩu, lối mở biên giới đất liền theo quy định của 
pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam là thành viên.

2. Phối hợp với Bộ Quốc phòng thực hiện hạn chế hoặc tạm dừng hoạt 
động qua lại biên giới tại cửa khẩu, lối mở biên giới đất liền trong trường hợp 
xảy ra dịch bệnh theo quy định của Nghị định này.

41 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 2 của Nghị định số 299/2025/NĐ-CP 
sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định của Chính phủ về biên phòng, biên giới quốc gia, có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2025.

42 Tên Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 2 của Nghị định sô 299/2025/NĐ- 
CP sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định của Chính phủ về biên phòng, biên giới quôc gia, có hiệu lực 
thi hành kể từ ngày 17 tháng 1 ỉ năm 2025.
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Điều 26. Trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan

1Ế43 Bộ Ngoại giao

a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan xây dựng 
quy hoạch cửa khấu trên từng tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, 
Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia theo quy định tại khoản 10 Điều này và 
các văn bản có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xem xét, tham mưu cho 
Chính phủ chủ trương mở, nâng cấp cửa khấu theo quy định tại khoản 12 Điều 
này và Điều 20 Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của 
Chính phủ quy định về quản lý cửa khấu biên giới đất liền; hướng dẫn việc thực 
hiện quy trình, thủ tục mở, nâng cấp cửa khấu, lối mở biên giới theo quy định tại 
Nghị định này và các văn bản có liên quan.

2. Bộ Công an:

a) Phối hợp với Bộ Quốc phòng hướng dẫn hoạt động kiểm soát xuất 
cảnh, nhập cảnh qua cửa khấu biên giới;

b) Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp với Bộ đội Biên 
phòng và các cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ 
gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm trong khu vực cửa 
khẩu biên giới.

3. Bộ Công Thương:

a) Thực hiện quản lý nhà nước về xuất khẩu, nhập khẩu và hoạt động 
thương mại biên giới qua cửa khấu biên giới;

b) Xây dựng chính sách thương mại biên giới hàng năm và từng thời kỳ 
trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

c) Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, ủy  ban nhân dân các tỉnh biên 
giới chống buôn lậu, gian lận thương mại qua cửa khấu biên giới.

4.44 Bộ Xây dựng:

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan, ủy  ban nhân dân cấp tỉnh nơi có 
biên giới thực hiện đấu nối đường giao thông cửa khẩu Việt Nam với cửa khẩu 
nước láng giềng;

43 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 14 Điều 1 của Nghị định số 34/2023/NĐ-CP sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 cùa Chính phủ quy định về 
quàn lý cửa khẩu biên giới đất liền, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2023.

44 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 2 của Nghị định số 
299/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định của Chính phủ về biên phòng, biên giới quốc 
gia, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2025.
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b) Nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn thiết kế, xin ý kiến các Bộ: Quốc 
phòng, Tài chính, Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
đối với công trình Quốc môn và Nhà kiểm soát liên hợp, trình Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt để thực hiện thống nhất trên toàn quốc;

c) Thực hiện quản lý nhà nước về xây dựng đối với công trình hạ tầng kỹ 
thuật, công trình xây dựng trong khu vực cửa khẩu biên giới đất liền theo chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định;

d) Triến khai thực hiện các quy định về hoạt động xuất, nhập qua cửa 
khẩu của phương tiện vận tải theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

5Ệ Bộ Tài chính45:
a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao và Bộ, 

ngành liên quan, ủ y  ban nhân dân các tỉnh biên giới tham mưu cho Chính phủ 
xây dựng chiến lược phát triến kinh tế - xã hội khu vực cửa khấu biên giới đất 
liền trên toàn quốc;

b)46 Hằng năm cân đối ngân sách đầu tư phát triển và huy động các nguồn lực 
khác để đầu tư xây dựng các công trình trong khu vực cửa khấu biên giới đất liền.

6.47 (được bãi bỏ).
7ệ ủ y  ban hợp tác Quản lý cửa khẩu phía Việt Nam:
Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện 

Hiệp định về cửa khấu và Quy chế quản lý cửa khấu, biên giới trên đất liền Việt 
Nam - Trung Quốc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ 
của ủ y  ban họp tác Quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung 
Quốc và văn bản pháp luật liên quan.

Điều 27. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân các tính có cửa khấu biên giói
1. Chỉ đạo xây dựng Quốc môn, Nhà kiểm soát liên hợp, cơ sở hạ tầng và 

hệ thống giao thông khu vực cửa khấu.
2. Bố trí nguồn ngân sách cắm các loại biển báo, biển chỉ dẫn tại cửa khấu biên giói.

3. Hàng năm, trích nguồn ngân sách của địa phương đế thực hiện Nghị 
định; phối hợp với Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành liên quan tố chức tuyên 
truyền, quán triệt và triến khai thực hiện Nghị định.

45 Tiêu đề khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 2 cùa Nghị định số 
299/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định của Chính phủ về biên phòng, biên giới quốc 
gia, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2025.

46 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 2 của Nghị định số 
299/2025/NĐ-CP sửa đối, bổ sung một số điều các Nghị định của Chính phủ về biên phòng, biên giới quôc 
gia, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2025.

47 Khoản này được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 của Nghị định số 299/2025/NĐ-CP 
sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định của Chính phủ về biên phòng, biên giới quốc gia, có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2025 Ể
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4.48 Chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế cửa khấu và Ban Quản lý cửa khẩu 
thực hiện trách nhiệm điều hành hoạt động tại cửa khấu biên giới theo quy định 
tại Điều 9, Điều 10, Điều 11 Quyết định số 45/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 
năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế điều hành hoạt 
động tại các cửa khẩu biên giới đất liền.

5.49 Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan quyết định đầu tư các 
dự án khu vực cửa khẩu theo quy định của pháp luật; triến khai xây dựng cơ sở 
hạ tầng cửa khẩu và hoàn thành trong thời gian không quá 36 tháng sau khi có 
Nghị quyết của Chính phủ về mở, nâng cấp cửa khẩu; bố trí nhân lực, trang thiết 
bị theo các tiêu chuấn của loại hình cửa khấu tương ứng quy định tại Phụ lục IV 
kèm theo Nghị định này.

Chương V 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH50

Điều 28. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2015 và 
thay thế Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ 
về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền.

48 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại điểm a khoản 16 Điều 1 của Nghị định số 34/2023/NĐ-CP sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định 
về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2023.

49 Khoản này được bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 16 Điều 1 của Nghị định số 34/2023/NĐ-CP 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy 
định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2023.

50 Điều 2 cùa Nghị định số 34/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khấu biên giới đất liền, có 
hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2023, được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị 
định số 299/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định của Chính phủ về biên phòng, biên giới 
quốc gia, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2025 quy định như sau:

“Diều 2ể Hiệu ¡ực thi líành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 3 1 tháng 7 năm 2023.
2. Đoi với các hồ sơ  đề nghị mớ, nâng cấp cửa khau quốc tế, cửa khấn chỉnh hiện đang báo cáo 

Chính phủ (thông qua Bộ Ngoại giao) và hồ sơ đề nghị mở, nâng cấp cửa khấu phụ, lối mở biên g iớ i hiện  
ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh biên giới đang lấy ỷ  kiến các Bộ: Quốc phòng, Ngoại giao, Công an, Công  
Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Y tế trước khi N ghị định này có hiệu lực, việc 
áp dụng trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ thực hiện theo quy định của Nghị định số ỉ 12/20I4/NĐ-CP ngày
21 tháng I I  năm 2 0 ì 4 cùa Chính phủ quy định về quản lý cửa khau biên giới đất liền.

3. Quy định tại Điền 5, Điều 6, Điều 7, Điều 13, Điều 16, Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 24, Điều 25, Điều 
26, Điều 27 Nghị định sổ ỉ 12/2014/NĐ-CP ngciy 21 tháng 11 năm 20ì 4 của Chính phú quy định về quán lý cira khấu 
biên giới đất liền được áp dụng cho loại hình lối mở biên giới quy định tại khoản 2 Điều ì Nghị định này./.,â

Điều 9 và Điều 10 của Nghị định số 299/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định của Chính 
phủ về biên phòng, biên giới quốc gia, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2025, quy định như sau:

“Điều 9. Điều kltoản thi hànli
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 17 tháng 11 năm 2025.
Diều 10. Trách nhiệm thi /iànli
Các Bộ trưởng, Thủ tnrởng cơ quan ngang bộ, Thú trướng cơ quan thuộc Chính phú, Chú tịch úy  ban 

nhân dân các tỉnh, thành phổ trực thuộc trung ương, các cơ quan, to chức, cá nhân Việt Nam và tố chức, cá nhân 
nước ngoài có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.ỉ. ”
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Điều 29. Trách nhiệm hưóng dẫn và thi hành

l .51 Các Bộ trưởng: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Công Thương, 
Ngoại giao, Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng theo thấm quyền có 
trách nhiệm quy định chi tiết và hướng dẫn các điều, khoản được quy định trong 
Nghị định nàyẳ

2. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng 
dẫn, kiểm tra việc thực hiện Nghị định này.

3ế Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch ủy  ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ 
quan, tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

B ộ QUỐC PHÒNG

Số: //// /VBHN-BQP

XÁC THỤC VĂN BẢN HỢP NHẮT

Hà Nội, ngày¿5 tháng 01 năm 2026

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ Q uốc phòng;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Q uốc phòng;
- BTL Bộ đội Biên phòng;
- Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng;
- Cục KTVB & ỌLXPVPHC/BỘ Tư pháp;
- C ông báo Chính phủ;
- C ổng TTĐ T Bộ Quốc phòng (để đăng tải);
- Lưu: VT, N CTH . HưnglOO.

Thirợng tướng Võ Minh Lương

51 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 2 cùa Nghị định số 299/2025/NĐ-CP
sửa đổi, bổ sung một sổ điều các Nghị định của Chính phủ về biên phòng, biên giới quôc gia, có hiệu lực thi
hành kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2025.



TRÌNH Tự, THỦ TỤC LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ ĐIÈƯ 
CHỈNH, BÒ SUNG QUY HOẠCH CỬA KHẨU52

(Kèm theo Nghị định sổ 34/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ)

Phụ lục I

I. LẬP QUY HOẠCH
1. Quy trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch
a) Bộ trưởng Bộ Ngoại giao giao nhiệm vụ lập quy hoạch cho cơ quan lập 

quy hoạchẽ

b) Cơ quan lập quy hoạch tố chức xây dựng, hoặc thuê tư vấn lập nhiệm vụ 
lập quy hoạch, trình Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tố chức thấm định, phê duyệt 
nhiệm vụ lập quy hoạch.

c) Cơ quan lập quy hoạch triển khai xây dựng quy hoạch và gửi lấy ý kiến 
theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Nghị định này.

d) Cơ quan lập quy hoạch tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý và hoàn thiện quy 
hoạch trình Hội đồng thẩm định quy hoạch.

đ) Cơ quan lập quy hoạch hoàn thiện quy hoạch theo kết luận của Hội đồng 
thẩm định quy hoạch, báo cáo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao xem xét trình Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệtề

2. Nhiệm vụ lập quy hoạch
Nhiệm vụ lập quy hoạch gồm những nội dung chủ yếu sau:

a) Tên quy hoạch ế
b) Căn cứ lập quy hoạch.
c) Thời kỳ quy hoạch, phạm vi ranh giới quy hoạch.
d) Quan điểm, mục tiêu, nội dung, phương pháp lập quy hoạch.

đ) Thời hạn lập quy hoạchẽ
e) Thành phần, số lượng và tiêu chuẩn, quy cách sản phấm quy hoạch.

g) Chi phí lập quy hoạch.
3. Thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch

a) Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định thành lập Hội đồng thấm định 
nhiệm vụ lập quy hoạch.

52 Phụ lục này được bổ sung theo quy định tại Phụ lục I Nghị định sổ 34/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 
năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 
năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đât liên, có hiệu lực thi hành kê từ ngày 31 
tháng 7 năm 2023.
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b)53 Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch gồm: Chủ tịch Hội đồng 
là lãnh đạo Bộ Ngoại giao; Phó Chủ tịch Hội đồng và các thành viên của Hội 
đồng bao gồm đại diện các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Công Thương, 
Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Xây dựng và đại diện ủ y  ban nhân dân cấp 
tỉnh biên giới có liên quan, đại diện cơ quan lập quy hoạch và các đơn vị liên 
quan thuộc Bộ Ngoại giao, các chuyên gia về quy hoạch, trong đó có 02 thành 
viên là ủy viên phản biện.

c) Phiên họp thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch được tiến hành khi có mặt 
ít nhất hai phần ba (2/3) số thành viên Hội đồng thẩm định, trong đó có Chủ tịch 
Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng và 02 thành viên là ủy viên phản biệnẽ

d) Cơ chế ra quyết định của Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch:
- Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch làm việc theo chế độ tập thể, 

thảo luận công khai, biểu quyết bằng phiếu theo đa số;

- Nhiệm vụ lập quy hoạch đủ điều kiện trình phê duyệt khi có ít nhất hai 
phàn ba (2/3) số thành viên Hội đồng thẩm định dự họp bỏ phiếu đồng ý thông 
qua hoặc thông qua có chỉnh sửa.

đ) Hồ sơ thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch bao gồm:

- Tờ trình phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch;

- Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ Lập quy hoạch;

- Nhiệm vụ lập quy hoạch;

- Tài liệu khác (nếu có).
e) Nội dung thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch:

- Sự phù hợp của các căn cứ pháp lý;
- Sự phù hợp, tính khoa học, độ tin cậy của nội dung và phương pháp lập 

quy hoạch;
- Sự phù hợp giữa nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch với dự toán chi phí và 

nguồn vốn đế lập quy hoạch;
- Tính khả thi của kế hoạch lập quy hoạch.
g) Hội đồng thấm định tổ chức thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch trong 

thời gian không quá 20 ngày kể từ ngày có đủ hồ sơ theo điếm đ khoản 3 Phần I 
Phụ lục này.

h) Biên bản họp thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch:

- Biên bản họp thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch phải thế hiện rõ ý

53 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 7 của Nghị định số 299/2025/NĐ-CP
sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định cùa Chính phủ về biên phòng, biên giới quôc gia, có hiệu lực thi
hành kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2025.
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kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định và kết luận của Chủ tịch Hội 
đồng thẩm định;

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Hội đồng thẩm định họp, Hội đồng có 
trách nhiệm hoàn thiện Biên bản họp thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch;

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Biên bản họp thấm định 
nhiệm vụ lập quy hoạch, cơ quan lập quy hoạch hoàn thiện hồ sơ, trình Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao phê duyệt.

4ẻ Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch

a) Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạchễ

b) Hồ sơ trình phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch gồm:

- Tờ trình phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch;

- Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phê duyệt nhiệm vụ lập 
quy hoạch kèm theo nhiệm vụ lập quy hoạch;

- Biên bản họp thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch;

- Tài liệu khác (nếu có).
c) Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch gồm những nội dung chủ 

yếu sau đây:
- Tên quy hoạch, thời kỳ quy hoạch, phạm vi ranh giới quy hoạch;

- Yêu cầu về quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc lập quy hoạch;

- Yêu cầu về nội dung, phương pháp lập quy hoạch;

- Thời hạn lập quy hoạch;
- Quy định về thành phần, số lượng và tiêu chuấn, quy cách hồ sơ quy hoạch;

- Chi phí lập quy hoạch.
5ề Lấy ý kiến về quy hoạch
a) Đối tượng lấy ý kiến về quy hoạch, gồm các bộ, ngành được nêu tại 

khoản 10 Điều 1 Nghị định này và ủy  ban nhân dân tỉnh biên giới có liên quan.

b) Việc lấy ý kiến các bộ, cơ quan ngang bộ, úy  ban nhân dân các tỉnh biên 
giới có liên quan về quy hoạch được thực hiện như sau:

- Bộ Ngoại giao gửi hồ sơ quy hoạch bao gồm: Báo cáo tồng hợp, Báo cáo 
tóm tắt, Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, các sơ đồ, bản đồ thể hiện hiện 
trạng, phương án quy hoạch trên nền bản đồ địa hình biên giới Việt Nam - Trung 
Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia;

- Các cơ quan, địa phương được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn 
bản trong thời hạn 20 ngày, tính từ ngày nhận được hồ sơ lấy ý kiến về quy hoạch.

c) Cơ quan lập quy hoạch tổng hợp ý kiến và giải trình, tiếp thu ý kiến 
trước khi trình thấm định quy hoạch.
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d) Việc lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khác được 
thực hiện bằng hình thức đăng tải dự thảo quy hoạch trên trang thông tin điện 
tử của Bộ Ngoại giao (trừ những nội dung liên quan đến bí mật nhà nước theo 
quy định của pháp luật) trong thời gian ít nhất 30 ngày tính từ ngày đăng tải hồ 
sơ lấy ý kiến.

II. THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH
1. Hội đồng thấm định quy hoạch
a) Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định thành lập Hội đồng thấm định quy 

hoạch và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định quy hoạch.

b)54 Hội đồng thẩm định quy hoạch gồm:

- Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo Bộ Ngoại giao;

- Phó Chủ tịch Hội đồng;
- Các thành viên của Hội đồng thẩm định quy hoạch bao gồm đại diện các 

Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, 
Xây dựng, Y tế, đại diện cơ quan lập quy hoạch và các đơn vị liên quan thuộc Bộ 
Ngoại giao, các chuyên gia về quy hoạch, trong đó có 02 thành viên là ủy viên 
phản biện.

c) Trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng thẩm định quy hoạch

- Chủ tịch Hội đồng chịu trách nhiệm về hoạt động của Hội đồng thấm 
định; tổ chức, điều hành các cuộc họp của Hội đồng thấm định; phân công 
nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng thẩm định; báo cáo kết quả thẩm định 
quy hoạch;

- ủy  viên phản biện có trách nhiệm tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội 
đồng thẩm định; nghiên cứu hồ sơ trình thấm định quy hoạch; chuấn bị ý kiến 
phản biện bằng văn bản gửi cho Tố giúp việc Hội đồng thẩm định trước khi họp 
Hội đồng thẩm định;

- Thành viên Hội đồng thẩm định tham dự cuộc họp của Hội đồng thấm 
định; nghiên cứu hồ sơ trình thẩm định quy hoạch; chuẩn bị ý kiến bằng văn bản 
tại các cuộc họp của Hội đồng thẩm định về lĩnh vực chuyên môn và các nhiệm 
vụ khác do Chủ tịch Hội đồng giao; được quyền bảo lưu ý kiến.

d) Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định có trách nhiệm tiếp nhận, nghiên cứu 
và xử lý hồ sơ, cung cấp hồ sơ trình thấm định quy hoạch cho các thành viên của 
Hội đồng thẩm định nghiên cứu tham gia ý kiên; tố chức họp Hội đồng thẩm định 
theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng thẩm định; dự thảo Biên bản cuộc họp Hội 
đồng thẩm định, dự thảo Báo cáo thẩm định quy hoạch.

54 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 6 Điều 7 cùa Nghị định số 299/2025/NĐ-CP
sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định của Chính phủ về biên phòng, biên giới quôc gia, có hiệu lực thi
hành kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2025.
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2ệ Hồ sơ trình thẩm định quy hoạch
a) Báo cáo tóm tắt; Báo cáo tổng hợp quy hoạch;

b) Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược;

c) Các sơ đồ, bản đồ thể hiện hiện trạng, phương án quy hoạch trên nền bản 
đồ địa hình biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - 
Campuchia;

d) Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng, cá 
nhân về quy hoạch; bản sao ý kiến góp ý của bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương 
liên quan; Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý về quy hoạch;

đ) Tài liệu khác (nếu có).
3. Nội dung thẩm định quy hoạch

a) Sự phù hợp với nhiệm vụ lập quy hoạch đã được phê duyệt;
b) Sự phù hợp, tính khoa học, độ tin cậy của phương pháp, giải pháp 

quy hoạch;
c) Sự phù hợp giữa các chuyên đề chính của quy hoạch cần lập;

d) Tính gắn kết với quy hoạch kết cấu hạ tầng và các quy hoạch liên quan;

đ) Tính khả thi của quy hoạch.

4. Thẩm định quy hoạch
a) Cơ quan lập quy hoạch gửi hồ sơ thẩm định quy hoạch đến Hội đồng 

thẩm định thông qua Tổ giúp việc Hội đồng thấm định để gửi đến các thành viên 
Hội đồng thẩm định quy hoạch.

b) Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ thấm định quy 
hoạch các ủy viên phản biện phải gửi ý kiến bằng văn bản tới Hội đồng thẩm định 
thông qua Tổ giúp việc Hội đồng thấm định đế tổ chức họp.

Trường họp cần thiết, Hội đồng thẩm định quy hoạch lấy ý kiến chuyên 
gia, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và tổ chức khác có liên quan về nội dung quy 
hoạch bằng tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm chuyên đề và tống hợp ý kiến báo 
cáo Hội đồng thẩm định quy hoạch; Hội đồng thẩm định quy hoạch có quyền yêu 
cầu cơ quan trình thẩm định quy hoạch cung cấp thêm thông tin và giải trình về 
các nội dung có liên quanệ

c) Phiên họp thấm định quy hoạch được tiến hành khi có mặt ít nhất hai 
phần ba (2/3) số thành viên Hội đông thâm định, trong đó có Chủ tịch Hội đông 
thấm định hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng thấm định và 02 ủy viên phản biệnễ

d) Cơ chế ra quyết định của Hội đồng thấm định

- Hội đồng thẩm định quy hoạch làm việc theo chế độ tập thể, thảo luận 
công khai, biểu quyết bằng phiếu theo đa số;

- Quy hoạch đủ điều kiện trình phê duyệt khi có ít nhất hai phần ba (2/3) số



thành viên Hội đồng thẩm định dự họp bỏ phiếu đồng ý thông qua hoặc thông qua 
có chỉnh sửa.

đ) Báo cáo kết quả thẩm định quy hoạch
- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Hội đồng thẩm định họp, Hội đồng có 

trách nhiệm hoàn thiện báo cáo kết quả thẩm định quy hoạch. Báo cáo kết quả 
thẩm định quy hoạch phải thể hiện rõ ý kiến của các thành viên hội đồng và kết 
luận của Chủ tịch Hội đồng thấm định;

- Báo cáo kết quả thẩm định quy hoạch phải thể hiện rõ ý kiến của các 
thành viên Hội đồng và kết luận của Chủ tịch Hội đồng thấm định.

e) Trường hợp quy hoạch được Hội đồng thấm định thông qua hoặc thông 
qua có chỉnh sửa, trong thời hạn 30 ngày kế từ ngày nhận được báo cáo kết quả 
thẩm định quy hoạch, cơ quan lập quy hoạch có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, báo 
cáo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Trường hợp quy hoạch không được Hội đồng thấm 
định thông qua, trong thời hạn không quá 90 ngày kê từ ngày nhận được báo cáo 
kết quả thấm định quy hoạch, cơ quan lập quy hoạch có trách nhiệm hoàn thiện 
lại hồ sơ, báo cáo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

5. Phê duyệt quy hoạch
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch, 

hồ sơ gồm:
a) Tờ trình phê duyệt quy hoạch;
b) Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch, nội 

dung chủ yếu gồm: Thời kỳ quy hoạch, phạm vi quy hoạch, quan điểm, mục tiêu, 
giải pháp quy hoạch, kinh phí thực hiện quy hoạch và tố chức thực hiện;

c) Báo cáo thẩm định quy hoạch;
d) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến Hội đồng thẩm định về nội dung 

quy hoạch;
đ) Báo cáo tống hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, tố chức về quy hoạch; 

bản sao ý kiến góp ý của bộ, cơ quan ngang bộ và ủ y  ban nhân dân các tỉnh biên 
giới có liên quan; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý về quy hoạch;

e) Báo cáo thuyết minh quy hoạch đã chỉnh lý, hoàn thiện;

g) Các sơ đồ, bản đồ thể hiện hiện trạng, phương án quy hoạch trên nền bản 
đồ địa hình biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - 
Campuchia;

h) Tài liệu khác (nếu có).

III. ĐIÈU CHỈNH, BỎ SUNG QUY HOẠCH
1 ẳ Rà soát quy hoạch
a) Quy hoạch cửa khẩu được rà soát theo định kỳ 05 năm để điều chỉnh, bổ 

sung phù hợp với tình hình phát triến kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn.
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b) Cơ quan lập quy hoạch có trách nhiệm tố chức rà soát quy hoạchề

c) Bộ Ngoại giao báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả rà soát quy hoạch 
và đề xuất nội dung điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cửa khẩu và biện pháp cần 
thiết để nâng cao hiệu quả, chất lượng triển khai quy hoạch.

2. Căn cứ điều chỉnh, bố sung quy hoạch
Việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cửa khấu được thực hiện khi có một 

trong các căn cứ quy định tại Điều 53 Luật Quy hoạch.

3. Trình tự, thủ tục điều chỉnh, bổ sung quy hoạch
a) Trường hợp điều chỉnh, bố sung làm thay đối mục tiêu quy hoạch thì 

thực hiện theo thủ tục quy định tại Phần I và II của Phụ lục này.
b) Trường hợp điều chỉnh, bổ sung cục bộ quy hoạch, không làm thay đổi 

mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thế (nếu có) của quy hoạch đã được phê duyệt, 
được thực hiện như sau:

- Bộ, cơ quan ngang bộ, ủy  ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi quy hoạch 
lập hồ sơ đề nghị điều chỉnh, bổ sung quy hoạch gửi Bộ Ngoại giao;

- Hồ sơ đề nghị điều chỉnh, bổ sung quy hoạch gồm: Văn bản đề nghị điều 
chỉnh, bổ sung quy hoạch; Báo cáo thuyết minh điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và 
tài liệu khác (nếu có);

- Bộ Ngoại giao tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
4. Chi phí lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch

Chi phí lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều 
chỉnh, bổ sung quy hoạch cửa khấu lấy từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của 
Bộ Ngoại giao và bộ, ngành, địa phương có liên quan./.
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Phụ lục II
TÒ TRÌNH VÈ VIỆC MỞ, NÂNG CẤP CỬA KHẨU PHỤ ( CỮA KHẨU 

ĐỊA PHƯƠNG), LỐI MỞ BIÊN GIỚI55
(Kèm theo Nghị định sổ 34/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ)

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH..( 1) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-ƯBND (2)........... . ngày ... thảng... năm ễễ.

TÒ TRÌNH
về việc mỏ’ (nâng cấp) cửa khẩu phụ (cửa khẩu địa phương), 

lối mở biên giớỉ...(3) tính...(4)

Kính gửi: Chính phủẵ

Thực hiện Điều 20 Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 
2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khấu biên giới đất liền (được sửa 
đổi, bổ sung tại Nghị định số.../2023/NĐ-CP ngày .../.../2023); ủ y  ban nhân dân 
tỉnh ề.ế(5) kính trình Chính phủ về việc mở (nâng cấp) cửa khấu phụ (cửa khấu địa 
phương), lối mở biên g iớ i... (6) như sau:

1. Tình hình chung
(Đánh giá khái quát tình hình biên giới, tình hình hệ thống cửa khẩu trên 

địa bàn tỉnh và tình hình có liên quan đến cửa khẩu phụ (cửa khẩu địa phương), 
lối mở biên giới đề nghị mở, nâng cấp).

2. Thực trạng hoạt động, đầu tư co* sỏ’ hạ tầng, bố trí lực lượng tại khu 
vực cửa khẩu phụ (cửa khấu địa phương), lối mơ biên giói ...(7)

a) Phía Việt Nam

b) Phía đối diện

55 Phụ lục này được bổ sung theo quy định tại Phụ lục II Nghị định số 34/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 
năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 
năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 
tháng 7 năm 2023ẽ



3ễ Tác động của việc mở, nâng cấp cửa khấu phụ (cửa khấu địa 
phương), lối mỏ’ biên gióiịệ.(8)

(Đánh giá khái quát tác động của việc mở, nâng cấp cửa khẩu phụ (cửa 
khẩu địa phương), lối mở biên giới trên 03 lĩnh vực; kinh tế - xã hội; quốc phòng - 
an ninh; môi trường).

4. Quá trình thực hiện thủ tục mơ, nâng cấp cửa khẩu phụ (cửa khấu 
địa phương), lối mỏ’ biên gió'i...(9)

9

___ -y r  r  9

5. Đánh giá sự cân thiêt của việc mở, nâng câp cửa khâu phụ (cửa
r \  r  r

khâu địa phương), lôi mỏ* biên giói..ẻ(10) và đê xuât, kiên nghị

Trên đây là Tờ trình đề nghị mở, nâng cấp cửa khẩu phụ (cửa khẩu địa 
phương), lối mở biên giới...(l 1), ...(12) kính trình Chính phủ xem xét, quyết địnhệ

(Xỉn gửi kèm theo: .............................J(13)

CHỦ TỊCH
7VớVệ nhận:

- Như trên;

- Lưu; VT,...........

ơ/r/ể chú:

(1), (4), (5), (12) Tên ủy  ban nhân dân tỉnh đề nghị mở, nâng cấp cửa khẩu;
(2) Địa danh;
(3), (6), (7), (8), (9), (10), (11); Tên cửa khẩu phụ (cửa khẩu địa phương), 

lối mở biên giới đề nghị mở, nâng cấp;
(13) Các tài liệu theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 20 Nghị định số 

112/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 
số.../2023/NĐ-CP ngày .../.../2023).
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Phụ lục III

TIÊU CHÍ ĐÈ NGHỊ MỞ, NÂNG CẤP CỬA KHẨU, LÓI MỎ BIÊN GIỚI56

(Kèm theo Nghị định sổ 34/2023/NĐ-CP ngày 16 thảng 6 năm 2023 của Chính phủ)

Iế TIÊU CHÍ ĐÈ NGHỊ MỞ, NÂNG CẤP CỬA KHẨU

1. Đảm bảo diện tích tối thiểu xây dựng khu vực cửa khẩu tương xứng với 
từng loại hình cửa khẩu.

a) Cửa khẩu quốc tế: Đảm bảo phạm vi khu vực cửa khẩu có diện tích tối 
thiểu khoảng 10 ha;

b) Cửa khẩu chính (cửa khấu song phương): Đảm bảo phạm vi khu vực cửa 
khẩu có diện tích tối thiểu khoảng 07 ha;

c) Cửa khẩu phụ (cửa khẩu địa phương): Đảm bảo phạm vi khu vực cửa 
khẩu có diện tích tối thiểu khoảng 03 ha.

2ẽ Có đường giao thông nối cửa khẩu với các tuyến đường bộ thuận lợi, có 
phân cấp kỹ thuật tương xứng với từng loại hình cửa khấu căn cứ theo yêu cầu 
phân cấp kỹ thuật đường ô tô quy định tại Điểm 3Ế4.2, Tiêu chuẩn Việt Nam 
TCVN 4054:2005.

a) Cửa khẩu quốc tế: Có đường giao thông thuận lợi từ cấp IV trở lên kết 
nối cửa khẩu với các trục, tuyến đường bộ chính khác;

b) Cửa khẩu chính (cửa khẩu song phương): Có đường giao thông thuận lợi 
từ cấp V trở lên kết nối cửa khấu với các trục, tuyến đường bộ chính khác;

c) Cửa khẩu phụ (cửa khẩu địa phương): Có đường giao thông thuận lợi từ 
cấp VI trở lên kết nối cửa khẩu với các trục, tuyến đường bộ chính khác.

3. Dự báo lưu lượng người, phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất 
nhập khẩu trong 05 năm tiếp theo tương đương với lưu lượng trung bình của ít 
nhất 01 cửa khẩu cùng loại hình đề nghị nâng cấp trên cùng tuyến biên giới.

n Ẽ TIÊU CHÍ ĐÈ NGHỊ MỎ LỐI MỞ BIÊN GIỚI

1. Có vị trí thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, dễ kiểm soát và giao 
lưu thuận tiệnẽ

56 Phụ lục này được bổ sung theo quy định tại Phụ lục III Nghị định số 34/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 
năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 
năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, có hiệu lực thi hành kê từ ngày 31 
tháng 7 năm 2023.



2. Đường giao thông kết nối thuận lợi với các trục giao thông quan trọng 
của tỉnh.

3ằ Diện tích xây dựng tối thiểu khoảng 03 ha.

4. Triển vọng hàng hóa, vật phẩm của cư dân trao đối qua lối mở phù hợp 
với nhu cầu của xã (phường, thị trấn) hoặc đơn vị hành chính tương đương hai 
bên biên giới.

5. Có điều kiện hạ tầng thuận lợi (mặt bằng, giao thông, nước, .Ẻ.) và nguồn 
lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuậtế/.

11
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Phụ lục IV

TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI CÁC LOẠI HÌNH CỬA KHẨƯ57
(Kèm theo Nghị định số 34/2023/NĐ-CP ngày 16 thảng 6 năm 2023 của Chỉnh phủ)

TT TÊN TIÊU CHUẨN

CHỈ TIÊU CỤ THÈ Ghi chú

Cửa khẩu 
quốc tế

Cửa khẩu 
chính (cửa 
khẩu song 
phương)

Cửa khẩu phụ 
(cửa khẩu địa 

phưong)

I Quốc môn X X
Căn cứ yêu cầu 

thực tế cửa 
khẩu

II Cơ sở hạ tầng

1 Tổng thể mặt bằng
Tối thiểu 10 

ha
Tối thiểu 07 

ha
Tối thiểu 03 ha

2 Hệ thống kho bãi X X X

2.1 Bãi đỗ phương tiện X X X

2.2 ỈCho bãi hàng hóa X X X

2.3
Khu thương mại, dịch 
vụ cửa khâu

X
Căn cứ yêu 
cầu thực tế 
cửa khâu

Căn cứ yêu cầu 
thực tế cửa 

khẩu

3 Hệ thống giao thông

3.1
Đường giao thông kết 
nối cửa khẩu với nội địa

Đường cấp III 
trở lên

Đường cấp 
IV trở lên

Đường cấp V 
trở lên

3.2
Đường giao thông kết 
nối với cửa khẩu bên 
kia biên giới

Đường cấp III 
trở lên

Đường cấp 
IV trở lên

Đường cấp V 
trở lên

3.3
Đường giao thông 
trong khu vực cửa 
khẩu

X X

57 Phụ lục này được bổ sung theo quy định tại Phụ lục IV Nghị định số 34/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 
năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 
năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, có hiệu lực thi hành kê từ ngày 31 
tháng 7 năm 2023.
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TT TÊN TIÊU CHUẨN

CHỈ TIÊU CỤ THẺ Ghi chú

Cửa khẩu 
quốc tế

Cửa khấu 
chính (cửa 
khẩu song 
phương)

Cửa khẩu phụ 
(cửa khấu địa 

phương)

4
Hệ thống công trình 
phục vụ kiểm tra, 
kiểm soát

4.1 Biển báo khu vực cửa 
khẩu

X X X

4.2 Nhà kiểm soát liên 
hợp X X

Nhà làm việc 
của các cơ 

quan quản lý 
nhà nước 

chuyên ngành

4.3 Hệ thống Barie; bốt 
kiểm soát

X X X

4.4 Khu vưc cách ly y 
tế

X X X

5 Hạ tầng kỹ thuật

5.1 Hệ thống chiếu sáng X X X

5.2 Hệ thống cấp thoát 
nước

X X X

5.3
Hệ thống phòng 
chống cháy nổ

X X X

6 Sân nghi lễ hoặc 
quảng trường

X
Căn cứ yêu 
cầu thực tế 
cửa khẩu

III
Cảnh quan môi 
trường

1
Nhà vệ sinh công 
cộng

X X X

2
Đường dạo, vườn cây, 
hành lang cây xanh, 
hè đi bộ

X
Căn cứ yêu 
cầu thực tế 
cửa khẩu
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TT TÊN TIÊU CHƯẲN

CHỈ TIÊU CỤ THẺ Ghi chú

Cửa khẩu 
quốc tế

Cửa khẩu 
chính (cửa 
khẩu song 
phương)

Cửa khẩu phụ 
(cửa khẩu địa 

phương)

IV Nhân lực

1 Biên phòng X X X

Số 
lượng 

theo quy 
định của 
Bộ chủ 
quản

2 Hải quan X X
Căn cứ yêu cầu 

thực tế cửa 
khẩu

SỐ 
lượng 

theo quy 
định của 
Bộ chủ 
quạj|!

3
Kiểm dịch (Y tế, 
Động vật, Thực vật)

X X
Căn cứ yêu cầu 

thực tế cửa 
khẩu

sẸá
lượng 

theo quy 
định của 
Bộ chủ 
quản

4 Vận tải

Theo điều ước 
đã ký kết với 

nước có chung 
biên giới hoặc 
căn cứ yêu cầu 

thực tế cửa 
khẩu

Theo điều ước 
đã ký kết với 

nước có chung 
biên giới hoặc 
căn cứ yêu cầu 

thực tế cửa 
khẩu

Căn cứ yêu cầu 
thực tế cửa khẩu

Số lượng 
theo quy 
định của 
Bộ chủ 
quản

5
Ban Quản lý khu kinh 
tế cửa khẩu/Ban Quản 
lý cửa khẩu

X X
Căn cứ yêu cầu 

thực tế cửa 
khẩu

6
Lực lượng khác 
(Ngân hàng, kho bạc, 
du lịch, bưu điệnẳ.ễ)

X
Căn cứ yêu 
cầu thực tế 
cửa khẩu

Căn cứ yêu cầu 
thực tế cửa 

khẩu


